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CHƯƠNG IV. NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT 

BÀI 26: CƠ NĂNG VÀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

1.Sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng 

- Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng của nó. Khi vật chuyển động trong trường trọng lực 

thì cơ năng có dạng: 

21
W W W . .

2
đc t mv m g h= + = +  

- Động năng và thế năng có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau. 

- Nếu thế năng chuyển thành động năng thì lực sẽ sinh công phát động, ngược lại, khi động năng chuyển 

thành thế năng thì lực sinh công cản. 

2. Định luật bảo toàn cơ năng 

Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật được bảo 

toàn. 

II. PHÂN LOẠI BÀI TẬP 

1. DẠNG 1. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÍ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG CƠ BẢN 

1.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 

Công thức tính cơ năng trong trọng trường 21
W W W . .

2
đc t mv m g h= + = +  

1.2. BÀI TẬP MINH HOẠ  

Bài 1. Khi nước chảy từ thác xuống: 

a) Lực nào làm cho nước chảy từ đỉnh thác xuống dưới? 

b) Lực nào sinh công trong quá trình này? 

c) Động năng và thế năng của nó thay đổi như thể nào? 

d) Hãy dự đoán về mỗi liên hệ giữa độ tăng động năng và độ giảm thế năng. 

Hướng dẫn giải. 

a) Trọng lực làm nước chuyển động từ đỉnh thác xuống. 

b) Trọng lực sinh công. 

c) Khi nước chảy từ đỉnh thác xuống chân thác, thế năng giảm dần và động năng tăng dần. 

d) Thế năng chuyển hoá thành động năng là do trọng lực gây ra. 

Bài 2. Từ một điểm ở độ cao h so với mặt đất, ném một vật có khối lượng m lên cao với vận tốc ban đầu 

v0. 

a) Khi vật đi lên có những lực nào tác dụng lên vật, lực đó sinh công cản hay công phát động? 

b) Trong quá trình vật đi lên rồi rơi xuống dạng năng lượng nào tăng, dạng năng lượng nào giảm? Hãy dự 

đoán về mối liên hệ giữa độ tăng của động năng và độ giảm của thế năng. 

Hướng dẫn giải. 

a) Trọng lực tác dụng lên vật và sinh công cản. 

b) Trong quá trình vật đi lên thì thế năng tăng, động năng giảm; vật đi xuống thì thế năng giảm động năng 

tăng 

Bài 3. Một vật có khối lượng 500 g đang ở độ cao 30 m so với mặt đất. Lấy 210g m / s .= Chọn mốc thế 

năng ở mặt đất. 

a) Tính thế năng của vật ở độ cao 30 m 

b) Thả cho vật rơi tự do. Tính động năng và thể năng của vật khi chạm đất. 

c) Khi vật có động năng 75J thì thế năng của vật là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải. 

a) Tính thế năng của vật ở độ cao 30 m: ( )0 5 10 30 150= = = =
t

W mgh , . . J W  

Thế năng tại vị trí thả rơi bằng cơ năng vật 

b) Động năng và thế năng của vật khi chạm đất là 

( )
0 0

0 0

0 5 10 0 0

150 0 150

= = =

= − = − =

t

d t

W mgh , . .

W W W J

 

c) Khi vật có động năng 75J thì thế năng của vật là 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng,  

( )150 75 75
t d

W W W J= − = − =  
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1.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1. Xác định cơ năng của một vật có khối lượng 2kg rơi từ độ cao 5m xuống mặt đất? Lấy g = 10 m/s2. 

Bài 2. Một hòn bi có khối lượng 20 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6 m so 

với mặt đất.Tính trong hệ quy chiếu mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném 

vật. Lấy g = 10 m/s2. 

Bài 3. Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 50 cm xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động năng của 

vật ngay trước khi chạm đất là 

Bài 4. Từ độ cao 5,0 m so với mặt đất, người ta ném một vật khối lượng 200 g thẳng đứng lên cao với vận 

tốc đầu là 2 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định cơ năng của vật tại vị trí cao nhất 

mà vật đạt tới. 

 

Hướng dẫn giải. 

Bài 1. W W W 0 . . 2.5.10 100c đ t m g h J= + = + = =  

Bài 2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. 

Động năng tại lúc ném vật: 21
W 0,16

2
đ mv J= =  

Thế năng tại lúc ném vật: W . . 0,31t m g h J= =  

Cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật: W W W 0,47c tđ J= + =  

Bài 3. 
Max

W =W 1.10.0,5 5
Max t Mđ axmgh J= = =  

Bài 4. 2 21 1
W W W . . 0,2.2 0,2.10.5 10,4

2 2
c tđ mv m g h J= + = + = + =  

III. BÀI TẬP BỔ SUNG  

Bài 1. Một vật khối lượng 400g được thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. Sau khi 

rơi được 12m, động năng của vật bằng 

Đáp án: 48 J 

Bài 2. Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối 

lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu ? 

Đáp án: 5 J 

Bài 3. Một vật khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ độ cao 5,0 m lên phía trên với vận tốc đầu là 10 

m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định cơ năng của vật tại vị trí của nó sau 0,50 s kể 

từ khi chuyển động. 

Đáp án: 12,5 kJ 

Bài 4. Một con cá heo trong khi nhào lộn đã vượt khỏi mặt biển tới độ cao 5m. Nếu coi cá heo vượt lên 

khỏi mặt biển được chỉ nhờ động năng nó có vào lúc rời mặt biển và lấy g = 10m/s2 thì vận tốc của cá heo vào 

lúc rời mặt biển là 

Đáp án: 10 m/s 

IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Cơ năng là đại lượng: 

A. luôn luôn dương. B. luôn luôn dương hoặc bằng 0.  

C. có thể dương, âm hoặc bằng 0. D. luôn luôn khác 0. 

Câu 2. Một vật nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống từ một điểm phía trên mặt đất. Trong quá trình vật 

rơi  

A. Thế năng tăng. B. Động năng giảm.  

C. Cơ năng không đổi. D. Cơ năng cực tiểu ngay trước khi chạm đất.  

Câu 3. Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó: 

A. động năng cực đại, thế năng cực tiểu. B. động năng cực tiểu, thế năng cực đại. 

C. động năng bằng thế năng. D. động năng bằng nữa thế năng. 

Câu 4. Cơ năng của vật sẽ không được bảo toàn khi vật: 

A. chỉ chịu tác dụng của trọng lực.  

B. chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi của lò xo.  

C. vật chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát.  

D. vật không chịu tác dụng của lực ma sát, lực cản. 

Câu 5. Khi cho một vật rơi từ độ cao M xuống N, câu nói nào sau đây là đúng  

A. thế năng tại N là lớn nhất. B. động năng tại M là lớn nhất. 
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C. cơ năng tại M bằng cơ năng tại N. D. cơ năng luôn thay đổi từ M xuống N. 

Câu 6. Chọn câu sai khi nói về cơ năng: 

A. Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực bằng tổng động năng và thế năng trọng trường 

của vật. 

B. Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi 

của vật. 

C. Cơ năng của vật được bảo toàn nếu có tác dụng của các lực khác (như lực cản, lực ma sát…) xuất hiện 

trong quá trình vật chuyển động.  

D. Cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực thì bảo toàn. 

Câu 7. Chọn câu đúng. Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cao nhất: 

A. động năng đạt giá trị cực đại. B. thế năng đạt giá trị cực đại. 

C. cơ năng bằng không.  D. thế năng bằng động năng. 

Câu 8. Cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp: 

A. vật rơi trong không khí.  B. vật trượt có ma sát. 

C. vật rơi tự do.  D. vật rơi trong chất lỏng nhớt. 

Câu 9. Chọn đáp án đúng: Cơ năng là 

A. Một đại lượng vô hướng có giá trị đại số.  

B. Một đại lượng véc tơ. 

C. Một đại lượng vô hướng luôn luôn dương.  

D. Một đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0.  

Câu 10. Một qủa cầu và 1 khối nặng được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không co dãn vắt qua 1 ròng 

rọc trơn. Cả hai vật cân bằng ở vị trí ngang nhau. Khối nặng được kéo xuống 1 đoạn, khi buông khối nặng ra 

thì: 

A. Nó sẽ dịch chuyển lên tới vị trí ban đầu vì đây là vị trí cân bằng.  

B. Nó sẽ dịch chuyển lên tới vị trí ban đầu vì cơ năng bảo toàn. 

C. Nó sẽ giữ nguyên trạng thái đang có vì không có thêm lực tác dụng nào. 

D. Nó sẽ dịch chuyển xuống vì lực tác dụng vào nó lớn hơn lực tác dụng vào qủa cầu. 

Câu 11. Xét một hệ gồm hai vật va chạm vào nhau theo phương thẳng đứng thì đại lượng vật lí nào sau đây 

được bảo toàn? 

A. Động năng. B. Cơ năng.  C. Động lượng. D. Không có.  

Câu 12. Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:  

A. Động năng giảm, thế năng tăng. B. Động năng giảm, thế năng giảm. 

C. Động năng tăng, thế năng giảm. D. Động năng tăng, thế năng tăng. 

Câu 13. Một vật nhỏ được ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. 

Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN?  

A. thế năng giảm.  B. cơ năng cực đại tại N. C. cơ năng không đổi.  D. động năng tăng. 

Câu 14. Vật m ném lên thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc đầu v0. Độ cao max có giá trị: 

A. 

2

0

2

v

g
 B. 

12

0 2( )
2

v

g
 C. 

2

0

2

v
 D. 1 giá trị khác. 

Câu 15. Vật m rơi từ độ cao h so với mặt đất, vận tốc lúc sắp chạm đất có độ lớn: 

A. gh2   B. 

2

2

h

g
 C. 2gh D. 1 giá trị khác. 

Câu 16. Vật m được ném ngang ở độ cao h với vận tốc đầu v0. Vận tốc lúc sắp chạm đất có độ lớn: 

A. 

1

2
0(v 2gh)+  B. 

1

2 2
0(v 2gh)+   C. 

1

2 2
0(v 2h)+  D. 

1

2(2gh)  

Câu 17. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v từ mặt đất. Gia tốc là g, bỏ qua sức cản của 

không khí. Khi vật có động năng bằng thế năng thì nó ở độ cao so với mặt đất là 

A. 

22v

g
 B. 

20,25v

g
 C. 

20,5v

g
 D. 

2v

g
 

Câu 18. Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối 

lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?  

A. 4 J.  B. 8 J.  C. 5 J.  D. 1 J.  
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Câu 19. Một vật có khối lượng 1 kg, được ném lên thẳng đứng tại một vị trí cách mặt đất 2 m, với vận tốc 

ban đầu v0 = 2 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì cơ 

năng của vật tại mặt đất bằng 

A. 4,5 J.  B. 12 J.  C. 24 J.  D. 22 J. 

Câu 20. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 

m/s từ độ cao 6m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Xác định cơ năng của vật khi vật chuyển động? 

A. 18,4(J)  B. 16(J)  C. 10(J)  D. 4 (J) 

Câu 21. Từ điểm M có độ cao so với mặt đất bằng 4m ném lên một vật với vận tốc đầu 4m/s. Biết khối 

lượng của vật bằng 200g, lấy g =10 m/s2. Khi đó cơ năng của vật bằng: 

A. 6J  B. 9,6 J  C. 10,4J  D. 11J 

Câu 22. Khi con lắc đơn đến vị trí cao nhất thì 

A. động năng đạt giá trị cực đại. B. thế năng bằng động năng. 

C. thế năng đạt giá trị cực đại. D. cơ năng bằng không. 

Câu 23. Trong quá trình rơi tự do của một vật thì 

A. động năng tăng, thế năng tăng. B. động năng tăng, thế năng giảm.  

C. động năng giảm, thế năng giảm. D. động năng giảm, thế năng tăng. 

Câu 24. Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì 

A. động năng giảm, thế năng tăng. B. động năng giảm, thế năng giảm.  

C. động năng tăng, thế năng giảm. D. động năng tăng, thế năng tăng. 

Câu 25. Khi vật chịu tác dụng của lực không phải là lực thế  

A. cơ năng của vật được bảo toàn. B. động năng của vật được bảo toàn. 

C. thế năng của vật được bảo toàn. D. năng lượng toàn phần của vật được bảo toàn. 

Câu 26. Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình vật rơi 

A. động năng của vật không thay đổi  

B. thế năng của vật không thay đổi  

C. tổng động năng và thế năng của vật không đổi  

D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi. 

Câu 27. Chọn phát biểu sai khi nói về thế năng trọng trường: 

A. Thế năng trọng trường của một vật là năng lượng vật có do nó được đặt tại một vị trí xác định trong 

trọng trường của Trái đất. 

B. Khi tính thế nănng trọng tường, có thể chọn mặt đất làm mốc tính thế năng. 

C. Thế năng trọng trường có đơn vị là N/m2. 

D. Thế năng trọng trường xác định bằng biểu thức Wt = mgh. 

Câu 28. Một vật có khối lượng m nằm yên thì nó có thể có: 

A. vận tốc.  B. động năng.  C. động lượng.  D. thế năng. 

Câu 29. Đại lượng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường? 

A. Động năng.  B. Thế năng.  C. Trọng lượng. D. Động lượng. 

Câu 30. Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là: 

A. Thế năng đàn hồi. B. Động năng. C. Cơ năng. D. Thế năng trọng trường. 

Câu 31. Một vật có khối lượng 4kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó Wt1 = 600J. 

Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng Wt2 = -800J. Vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất. Lấy g = 

10m/s2 

A. 15 m. B. 25 m. C. 10 m. D. 35 m. 

Câu 32. Một vật có khối lượng 100g đang ở độ cao 6m so với mặt đất sau đó thả cho rơi tự do. Tìm công 

của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 2m. Lấy g = 10m/s2 

A. 40 J; 4 5 m/s B. 4 J; 5 m/s C. 40 J; 4m/s D. 4 J; 4 5 m/s 

Câu 33. Một vật có khối lượng 3 kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó Wt1 = 500 J. 

Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng Wt2 = -900 J. Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất. Lấy g = 

10m/s2 

A. 15 m. B. 24,5 m. C. 10 m. D. 46,7 m. 

Câu 34. Một người đứng yên trong thang máy và thang máy đang đi lên với vận tốc không đổi. Lấy mặt đất 

làm mốc thế năng thì  

A. thế năng của người giảm và động năng không đổi. 

B. thế năng của người tăng và của động năng không đổi. 

C. thế năng của người tăng và động năng tăng. 
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D. thế năng của người giảm và động năng tăng. 

Câu 35. Năng lượng mà vật có được do vị trí của nó so với vật khác được gọi là 

A. động năng. B. cơ năng. C. thế năng. D. hoá năng. 

Câu 36. Khi con lắc đơn về đến vị trí cân bằng.  

A. Động năng đạt giá trị cực đại. B. Thế năng đạt giá trị cực đại.  

C. Cơ năng bằng không. D. Thế năng bằng động năng.  

Câu 37. Chọn phát biểu đúng. 

A. Động năng của hệ được bảo toàn.  

B. Động năng là năng lượng vật có khi ở độ cao h trong trọng trường.  

C. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường bằng tổng động năng và thế năng.  

D. Thế năng của hệ được bảo toàn. 

Câu 38. Khi con lắc đơn đến vị trí cao nhất. 

A. Cơ năng bằng không. B. Thế năng đạt giá trị cực đại.  

C. Động năng đạt giá trị cực đại. D. Thế năng bằng động năng.  

Câu 39. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu. Trong quá trình chuyển đông của vật thì  

A. thế năng của vật tăng, trọng lực thực hiện công âm. 

B. thế năng của vật tăng, trọng lực thực hiện công dương. 

C. thế năng của vật giảm, trọng lực thực hiện công dương. 

D. thế năng của vật giảm, trọng lực thực hiện công âm. 

Câu 40. Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang nếu bỏ qua lực cản? 

A. Thế năng. B. Động năng. C. Cơ năng.  D. Động lượng. 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1B 2C 3B 4C 5C 

6C 7B 8C 9D 10C 

11D 12A 13C 14A 15A 

16B 17B 18C 19D 20A 

21B 22C 23B 24A 25D 

26C 27C 28D 29B 30D 

31D 32D 33D 34B 35C 

36A 37C 38B 39C 40C 

Câu 1. Chọn B 

Câu 2. Chọn C 

Câu 3. Chọn B 

Câu 4. Chọn C 

Câu 5. Chọn C 

Câu 6. Chọn C 

Câu 7. Chọn B 

Câu 8. Chọn C 

Câu 9. Chọn D 

Câu 10. Chọn C 

Các lực tác dụng vào khối nặng vẫn như cũ nên nó vẫn cân bằng ở như cũ 

Câu 11. Chọn D 

Theo phương thẳng đứng thì không có đại lượng vật lý nào được bảo toàn do có trọng lực tác dụng 

Câu 12. Chọn A 

Câu 13. Chọn C 

Câu 14. Chọn A 
2

2 0
0 max max

v1
mv mgh h

2 2g
=  =  

Câu 15. Chọn A 

2

0 max 0

1
mv mgh v 2gh

2
=  =  

Câu 16. Chọn B 

2h
t

g
=  
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yv g.t 2gh= =  

2 2 2

x y 0v v v v 2gh= + = +  

Câu 17. Chọn B 

Câu 18. Chọn C 

2 21 1
W W W . . 0,5.2 0,5.10.0,8 5

2 2
c tđ mv m g h J= + = + = + =  

Câu 19. Chọn D 

2 21 1
W W W . . 1.2 1.10.2 22

2 2
đc t mv m g h J= + = + = + =  

Câu 20. Chọn A 

2 21 1
W W W . . 0,2.8 0,2.10.6 18,4

2 2
c tđ mv m g h J= + = + = + =  

Câu 21. Chọn B 

2 21 1
W W W . . 0,2.4 0,2.10.4 9,6

2 2
c tđ mv m g h J= + = + = + =  

Câu 22. Chọn C 

Câu 23. Chọn B 

Câu 24. Chọn A 

Câu 25. Chọn D 

Câu 26. Chọn C 

Câu 27. Chọn C 

Câu 28. Chọn D 

Câu 29. Chọn B 

Câu 30. Chọn D 

Câu 31. Chọn D 

Độ cao của vật so với vị trí chọn mốc thế năng 

1 1 1W . . 15t m g h h m= = =  

2 2 2W . . 20t m g h h m= − = =  

Vậy mốc thế năng của vật là vị trí cách mặt đất 20 m và các vị trí rơi là 15 m. Độ cao ban đầu của vật là h 

= 15 + 20 = 35 ( m) 

Câu 32. Chọn D 

Theo độ thay đổi thế năng  

1 2. . . . 0,1.10.(6 2) 4A m g h m g h J= − = − =  

Theo định lý động năng: 

21 2
4 5 /

2

A
A mv v m s

m
= = =  

Câu 33. Chọn D 

Độ cao của vật so với vị trí chọn mốc thế năng 

1 1 1W . . 16,7t m g h h m= =   

2 2 2W . . 30t m g h h m= − = =  

Vậy mốc thế năng của vật là vị trí cách mặt đất 20 m và các vị trí rơi là 15 m. Độ cao ban đầu của vật là h 

= 16,7 + 30 = 46,7 ( m) 

Câu 34. Chọn B 

Câu 35. Chọn C 

Câu 36. Chọn A 

Câu 37. Chọn C 

Câu 38. Chọn B 

Câu 39. Chọn C 

Câu 40. Chọn C 
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2. DẠNG 2. BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG 

2.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

- Chọn mốc thế năng ( Nên chọn mốc thế năng tại mặt đất) 

- Xác định các giá trị về độ cao hoặc vận tốc đề bài cho rồi theo định luật bảo toàn cơ năng:  

2 21 1
W W

2 2
A B A A B Bmv mgh mv mgh=  + = +  

- Xác định giá trị đề bài cần tính 

2.2. BÀI TẬP MINH HOẠ 

Bài 1. Một học sinh đang chơi đùa ở sân thượng có độ cao 45m, liền cầm một vật có khối lượng 100g thả 

vật rơi tự do xuống mặt đất. Lấy g = 10m/s2. 

a. Tính vận tốc của vật khi vật chạm đất.  

b. Tính độ cao của vật khi Wd = 2Wt 

c. Tính vận tốc của vật khi =d t2W 5W   

d. Xác định vị trí để vận có vận tốc ( )20 m / s   

e. Tại vị trí có độ cao 20m vật có vận tốc bao nhiêu 

Hướng dẫn giải. 

Chọn mốc thế năng tại mặt đất  

a. Gọi A là vị trí ném, B là mặt đất ( ) ( ) ( )= = =A A Bv 0 m / s ;h 45 m ;h 0 m  

Theo định luật bảo toàn cơ năng:  

=  =  =2
A B A B B A

1
W W mgh mv v 2gh

2
 ( ) = =v 2.10.45 30 m / s   

b. Gọi C là vị trí =d tW 2W   

Theo định luật bảo toàn cơ năng: ( )=  =  =  = = =C
A C A tC A C A

h 45
W W W 3W mgh 3mgh h 15 m

2 3
 

c. Gọi D là vị trí để =  =d t tD dD
2

2W 5W W W
5

 

Theo định luật bảo toàn cơ năng: =  =  =  =2
A D A dD A D D A

7 7 1 10
W W W W mgh . .mv v .gh

5 5 2 7
 

( ) = D
10

v .10.45 25,355 m / s
7

  

d. Gọi E là vị trí để vận có vận tốc ( )20 m / s  

Theo định luật bảo toàn cơ năng =  = +  = −

2
2 E

A E A E E E A

v1
W W mgh mgh mv h h

2 2g
 

( ) = − =
2

E
20

h 45 25 m
2.10

  

Vật cách mặt đất 25m thì vật có vận tốc ( )20 m / s  

e. Gọi F là vị trí để vật có độ cao 20m 

Theo định luật bảo toàn cơ năng ( )=  = +  = −2
A F A F F F A F

1
W W mgh mgh mv v 2g h h

2
 

( ) ( ) = − =Fv 2.10. 45 20 10 5 m / s   

Bài 2. Từ một chiếc cầu cao 8m  (so với mặt nước), một vật có khối lượng 200g  được ném thẳng đứng 

lên cao với vận tốc 6m / s.Chọn gốc thế năng ở mặt nước. Xác định: 

a. Độ cao cực đại (so với mặt nước) mà vật đạt được. 

b. Độ cao của vật (so với mặt nước) khi động năng bằng thế năng. 

c. Vận tốc của vật khi chạm nước. 

d. Khi chạm nước, vật đi sâu vào trong nước một đoạn 50cm thì vận tốc chỉ còn một nửa vận tốc lúc chạm 

nước. Tính lực cản trung bình của nước tác dụng vào vật. 

Hướng dẫn giải. 

a. Gọi O là vị trí ném vật, A là độ cao cực đại mà vật đạt được. 

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
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2

2 2

1

2

6
8 9 8

2 2 10

=  + =

 = + = + =

O A O O A

O

A O

W W mv mgh mgh

v
h h ,  m.

g .

 

b. Gọi B là vị trí tại đó động năng bằng thế năng 

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 

2

2

9 8

2 2

= = + =

 =

 = =

A B dB tB tB

B A

A

B

W W W W W

mgh mgh

h ,
h  = 4,9 m.

 

c. Gọi C là vị trí chạm nước 

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 

21

2

2 2 10 9 8 14

=  =

 = = =

C A C A

C A

W W mv mgh

v gh . . ,  m/s.

 

d. Khi chạm nước, vật đi sâu vào trong nước một đoạn 50S  cm=  đến D.  

Ta có: 7
2

C

D

v
v  m/s.= =  

Áp dụng công thức độ biến thiên cơ năng: 

( ) ( )

( ) ( )

2 2

2 2 2 2

1 1

2 2

2 0 2 7 14 2 10 0 5

2 2 0 5

31 4

= = + +

   
− = + − +   

   

− + − − + −
= − =

=

C
D C dD tD dC tDCF

C D D C C

D C D

C

C

A W - W W W - W W

F .S  mv mgh mv mgh

m v v gh , . . .( , )

F

S . ,

F  ,  N.

 

Bài 3. Một viên bi khối lượng m chuyển động ngang không ma sát với vận tốc 2 m/s rồi đi lên mặt phẳng 

nghiêng góc nghiêng 30o.  

a.Tính quãng đường s mà viên bi đi được trên mặt phẳng nghiêng  

b. Ở độ cao nào thì vận tốc của viên bi giảm còn một nửa. 

c. Khi vật chuyển động được quãng đường là 0,2 m lên mặt phẳng nghiêng thì vật có vận tốc bao nhiêu. 

Hướng dẫn giải. 

Chọn mốc thế năng tại A, giả sử lên đến B vật dừng lại 

a. Theo định luật bảo toàn cơ năng 

=  =  =

2
2 A

A B A B B

v1
W W mv mgh h

2 2g
  

( ) = =
22

h 0,2 m
2.10

 

( ) =  = =  =0 B B
0

h h 0,2
sin 30 s s 0,4 m

1s sin 30
2

  

b. Gọi C là vị trí mà vận tốc giảm đi một nửa tức là còn 1 m/s 

Theo định luật bảo toàn cơ năng 

( )=  = +  = −2 2 2 2
A B A c C C A C

1 1 1
W W mv mgh mv h v v

2 2 2g
 

( ) ( ) = − =2 2
C

1
z 2 1 0,15 m

2.10
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Vật chuyển động được một quãng đường ( ) = =C
0

h
s 0,3 m

sin30
 

c. Khi vật đi được quãng đường 0,2m thì vật có độ cao:  ( )= = =/ 0
D

1
h s .sin 30 0,2. 0,1 m

2
 

Theo định luật bảo toàn cơ năng 

=  = +  = −2 2 2
A D A D D D A D

1 1
W W mv mgh mv v v 2gh

2 2
 ( ) = − =2

Dv 2 2.10.0,1 2 m / s   

Bài 4. Một con lắc đơn có sợi dây dài 1 m  và vật nặng có khối lượng 500 g.  Kéo vật lệch khỏi vị trí cân 

bằng sao cho cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 
060  rồi thả nhẹ. Lấy 2

g = 10 m/s .  

a. Xác định cơ năng của con lắc đơn trong quá trình chuyển động 

b. Tính vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí mà dây làm với đường thẳng đứng góc 
030 ;

045   

c. Xác định vị trí để vật có ( )8v  l,  m/s=  

d. Ở vị trí vật có độ cao 0 18,  m  vật có vận tốc bao nhiêu? 

e. Xác định vận tốc tại vị trí 2
t d

W W=  

Hướng dẫn giải. 

+ Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. 

A

H

O

0

M

Az



N
Bz

B

 
a. Cơ năng của con lắc trong quá trình chuyển động 

( ) ( )01 0 5 10 1 1 60 2 5= = −  = − =
A A

W mgh mgl cos , . . cos ,  J  

b) Theo định luật bảo toàn cơ năng: 

( ) ( )21
2 1

2
=  = +  = −

A B A B B B A B
W W mgh mv mgh v g h h  

+ Mà 1 1 1 1 1= = − = = −  = − 
A B

h HM OM l cos ;h cos  

+ Thay vào (1): ( )0
2

B
v gl cos cos= −   

Khi ( )0 0 030 2 10 1 30 60 2 71
B

v . . cos cos ,  m/s =  = −   

Khi ( )0 0 045 2 10 1 45 60 2 04
B

v . . cos cos ,  m/s =  = −   

c. Gọi vị trí để vật có ( )8v  l,  m/s=  là C  

Theo định luật bảo toàn cơ năng: 

( ) ( )2 2

0

2 2
0 0

0

1 1
1 1

2 2

1 8
60 0 662 48 55

2 2 10 1

=  = +  −  = + − 

 = +  = + =   

A C A C C C

C

W W mgh mv mgh mgl cos mv mgl cos

v ,
cos cos cos , ,

gl . .

 

d. Gọi vị trí vật có độ cao 0 18,  m  là D 

Theo định luật bảo toàn cơ năng: 

( )

( )( ) ( )( )

2 2

0

0

0

1 1
1

2 2

2 1 2 10 1 1 60 0 18 2 53

=  = +  −  = +

= −  − = − − 

A D A D D D D

D D

W W mgh mv mgh mgl cos mv mgh

v g cos h . . cos , ,  m/s

 



TRƯỜNG THPT NAM TRỰC – NAM ĐỊNH   VẬT LÝ 10 - KNTT 
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e. Gọi vị trí có 2
t d

W W= là E.  

Ta có 2
2

dE

tE dE tE

W
W W W=  =  

Theo định luật bảo toàn cơ năng: 

( )

( ) ( )

2

2

0

0

0

1
33 32 1

2 2 2 4

4 4
1 10 1 1 60 2 58

3 3

E

dE dE

A E dE tE dE E

E

mv
W W

W W W W W mv mgl cos

v g cos . . . cos ,  m/s

= = + = + = = = = − 

= −  = − 

 

2.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1. Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 8m/s từ độ cao 4m so với mặt 

đất. Lấy ( )= 2g 10 m / s   

a. Xác định cơ năng của vật khi vật chuyển động? 

b. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được?. 

c. Vận tốc của vật khi chạm đất? 

d. Tìm vị trí vật để có thế năng bằng động năng? 

e. Xác định vận tốc của vật khi =d tW 2W  ? 

f. Xác định vận tốc của vật khi vật ở độ cao 6m? 

g.Tìm vị trí để vận tốc của vật là 3m/s? 

h. Nếu có lực cản 5N tác dụng thì độ cao cực đại mà vật lên được là bao nhiêu? 

Bài 2. Một viên bi được thả lăn không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng cao 40 cm. Bỏ qua ma 

sát và lực cản không khí. Lấy ( )= 2g 10 m / s  

a. Xác định vận tốc của viên bi khi nó đi xuống được nửa dốc? 

b. Xác định vận tốc của viên bi tại chân dốc? 

c. Xác định vị trí trên dốc để thế năng của viên bi bằng 3 lần động năng? Tìm vận tốc của viên bi khi đó? 

Bài 3. Một vật có khối lượng 900g được đặt trên một đỉnh dốc dài 75cm và cao 45cm. Cho trượt không vật 

tốc ban đầu từ đỉnh dốc. Lấy ( )= 2g 10 m / s  

1. Sử dụng định luật bảo toàn cơ năng tìm: 

a. Xác định vận tốc của vật ở cuối chân dốc ? 

b. Xác định vị trí để =d tW 2W và vận tốc của vật khi đó. Tính thế năng cua vật ? 

2. Sử dụng định lý động năng tìm: 

a. Xác định vận tốc của vật của vật tại vị trí cách chân dốc 27cm. 

b. Xác định quãng đường của vật khi vật đạt được vận tốc ( )1,2 m / s   

Bài 4. Từ độ cao 15m so với mặt đất, một người ném một vật có khối lượng 1kg thẳng đứng lên trên với 

vận tốc ban đầu là 10m/s. Bỏ qua ma sát không khí. Lấy ( )= 2g 10 m / s  

a. Chứng tỏ rằng vận tốc của vật không phụ thuộc vào khối lượng của nó. 

b. Xác định độ cao cực đại mà vật có thể lên được ? 

c. Xác định vận tốc của vật khi động năng gấp ba lần thế năng, vị trí vật khi đó ? 

d. Khi rơi đến mặt đất do đất mềm nên vật đi sâu xuống đất một đoạn là 8cm. Xác định độ lớn của lực cản 

trung bình của đất tác dụng lên vật ? 

Hướng dẫn giải. 

Bài 1. Chọn mốc thế năng tại mặt đất  

a. Cơ năng của vật tại vị trí ném. Gọi A là vị trí ném ( ) ( )= =A Av 8 m / s ;h 4 m  

( )= + = + =2 2
A A A

1 1
W mv mgh .0,1.8 0,1.10.4 7,2 J

2 2
  

b. B là độ cao cực đại ( )=Bv 0 m / s  

Theo định luật bảo toàn cơ năng:  
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( )=  =  = =A B B B
7,2

W W 7,2 mgh h 7,2 m
0,1.10

  

c. Gọi C là mặt đất ( )=Ch 0 m   

Theo định luật bảo toàn cơ năng  

( )=  =  = = =2
A C C C

1 7,2.2 7,2.2
W W 7,2 mv v 12 m / s

2 m 0,1
  

d. Gọi D là vị trí để vật có động năng bằng thế năng 

=  = + =  =A D A d t t DW W W W W 2W 7,2 2mgh   ( ) = = =D
7,2 7,2

h 3,6 m
2mg 2.0,1.10

  

e. Gọi E là vị trí để =d tW 2W  

Theo định luật bảo toàn năng lượng  

=  = + =  = 2
A E A d t d E

3 3 1
W W W W W W 7,2 . mv

2 2 2
 ( ) = = =E

7,2.4 28,8
v 4 6 m / s

3.m 3.0,1
 

f. Gọi F là vị trí của vật khi vật ở độ cao 6m 

Theo định luật bảo toàn năng lượng  

=  = + = +2
A F A d t F F

1
W W W W W mv mgh

2
 ( ) = +  =2

F F
1

7,2 .0,1.v 0,1.10.6 v 2 6 m / s
2.

  

g.Gọi G là vị trí để vận tốc của vật là 3m/s 

Theo định luật bảo toàn năng lượng  

=  = + = +2
A G A d t G G

1
W W W W W mv mgh

2
 

( ) = +  =2
G G

1
7,2 .0,1.3 0,1.10.h h 6,75 m

2
  

h. Gọi H là vị trí mà vật có thể lên được khi vật chịu một lực cản F = 5N Theo định lý động năng 

= −dH dAA W W   

( )− = −  = = =

2 2
2 A
A

mv1 0,1.8
F.s 0 mv s 1,28 m

2 F 5
  

Vậy độ cao của vị trí H so với mặt đất là 4+1,28 =5,28m 

Bài 2. Chọn mốc thế năng ở chân dốc 

a. Gọi A là đỉnh dốc, B là giữa dốc. Theo định luật bảo toàn cơ năng 

( )=  = +  = −2
A B A B B B A B

1
W W mgh mv mgh v 2g h h

2
  

( ) ( ) = − =Bv 2.10 0,4 0,2 2 m / s  

b. Gọi C ở chân dốc. Theo định luật bảo toàn cơ năng 

( )=  =  = = =2
A C A C C A

1
W W mgh mv v 2gh 2.10.0,4 2 2 m / s

2
  

c.Gọi D là vị trí trên dốc để thế năng của viên bi bằng 3 lần động năng. Theo định luật bảo toàn cơ năng 

=  = + =  =A D A d t t A D
4 4

W W mgh W W W mgh mgh
3 3

 ( ) = = =D A
3 3

h h .0,4 0,3 m
4 4

  

Theo bài ra =t dW 3W  ( ) =  = = =2 A
D D D

2.g.h1 2.10.0,3
mgh 3 mv v 2 m / s

2 3 3
 

Bài 3.  

1. Goi A là đỉnh dốc, B là chân dốc 

Chọn mốc thế năng nằm tại chân dốc 

a. Theo định luật bảo toàn cơ năng  

( )=  =  = = =2
A B A B B A

1
W W mgh mv v 2gh 2.10.0.45 3 m / s

2
  

b. Gọi C là vị trí =d tW 2W . Theo định luật bảo toàn cơ năng  

=  = + = =A C A dC tC tC CW W mgh W W 3W 3mgh   
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( ) = = =A
C

h 0,45
h 0,15 m

3 3
  

Theo bài ra ( )=  =  = = =2
d t C C C C

1
W 2W mv 2mgh v 4.gh 4.10.0,15 6 m / s

2
  

Thế năng của vật tại C: ( )= = =tC CW mgh 0,9.10.0,15 1,35 J   

2. a. Quãng dường chuyển động của vật ( ) ( )= − = =s 75 27 48 cm 0,48 m   

Theo định lý động năng ta có  

= −  =   =  = 2 2
d2 d1 x 2 2 2

1 1
A W W P .s mv mg.sin mv v 2g.sin .s

2 2
  

Mà  =
45

sin
75

 Vậy ( )= =2
45

v 2.10. .0,48 2,4 m / s
75

  

b. Theo định lý động năng = −  =   =/ / 2 / 2
d3 d1 x 3 3

1 1
A W W P s mv Psin .s mv

2 2
  

( )  =  = = =


2
/ 2 / 3

3

v1 1,2
g.sin .s v s 0,1 m

452 2.g.sin
2.10.

75

  

Vậy vật đi được quãng đường 10cm 

Bài 4.  

a. Chọn mốc thế năng tại mặt đất 

Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có 

=  + = +2 2
A A A

1 1
W W mv mgh mv mgh

2 2
 ( ) = + −2

A Av v 2g h h   

Vậy vận tốc của vật tại vị trí bất kỳ không phụ thuộc vào khối lượng của nó. 

b. Gọi B là độ cao cực đại mà vật có thể lên tới. Theo định luật bảo toàn cơ năng =A BW W  

 + =2
A A B

1
mv mgh mgh

2
 

( ) + =  =2
B B

1
.10 10.15 10.h h 20 m

2
  

c. Gọi C là vị trí =d tW 3W . Theo định luật bảo toàn cơ năng  

=A CW W   + = + =2
A A dD t dD

1 4
mv mgh W W W

2 3
 

( ) + =  + =  =2 2 2 2
A A C C C

1 4 1 1 4
mv mgh . mv .10 10.15 v v 10 3 m / s

2 3 2 2 6
  

Mà 
( )

( )=  =  = = =

2
2

2
d t

10 31 v
W 3W mv 3mgh h 5 m

2 6g 6.10
 

d.Theo định luật bảo toàn năng lượng: = − +  = − +  = +

2
2 2 MD
MD C MD C C

mv1 1
mv mgs A mv mgs F .s F mg

2 2 2s
  

Theo định luật bảo toàn cơ năng =  + =  = +2 2 2
A MD A A MD MD A A

1 1
W W mv mgh mv v v 2gh

2 2
 

( ) = + =2
MDv 10 2.10.15 20 m / s   

Vậy lực cản của đất: ( )= + =
2

C
1.20

F 1.10 260 N
2.0,8

  

III. BÀI TẬP BỔ SUNG  

Bài 1. Một vận động viên nhào lộn thực hiện động tác nhảy từ mặt lưới bật ở độ cao  so với mặt đất. 

Vận động viên này đạt độ cao 4,8 m rồi rơi xuống. Tìm vận tốc của vận động viên này khi rời bề mặt lưới bật. 

Lấy ( )= 2g 9,8 m / s  và bỏ qua sức cản của không khí. 

Đáp án: 8,4 m/s 
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Bài 2. Vật nặng của một con lắc đơn được kéo lên đến độ cao  so với vị trí cân bằng rồi buông nhẹ. 

Trong suốt qúa trình chuyển động, dây không bị co giãn. Bỏ qua mọi ma sát và khối lượng của dây treo. Lấy 

( )= 2g 9,8 m / s .  Tính vận tốc của vật nặng khi nó đi qua vị trí cân bằng. 

Đáp án: 1,7 m/s 

Bài 3. Một quả bóng nhỏ được ném với vận tốc ban đầu 4 m/s theo phương ngang ra khỏi mặt bàn ở độ cao 

1m so với mặt sàn (Hình 26.2). Lấy ( )= 2g 9,8 m/s và bỏ qua mọi ma sát. Tính vận tốc của quả bóng khi nó 

chạm sàn.  

 
Đáp án: 5,94 m/s 

Bài 4. Một vận động viên nhảy cầu thực hiện động tác bật nhảy để đạt được độ cao  so với mặt nước. 

Lấy ( )= 2g 9,8 m / s  và bỏ qua sức cản của không khí. Tìm vận tốc của vận động viên này khi chạm mặt nước. 

Đáp án: 14 m/s 

IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Một vật đươc ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu 8 m/s. Vận tốc của vật khi có động 

năng bằng thế năng là.  

A. 4 2m / s.  B. 4m / s.  C. 
4

m / s.
2

 D. 2m / s.   

Câu 2. Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g =10m/s2. Độ cao cực đại của vật là.  

A. ( )h 2,4 m .=  B. ( )h 2 m .=  C. ( )h 1,8 m .=  D. ( )h 0,3 m .=  

Câu 3. Ở độ cao ( )20 m , một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu ( )0v 10 m / s .=  Lấy 

( )2g 10 m / s .=  Bỏ qua sức cản không khí. Hãy tính độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng của vật?  

A. ( )15 m .  B. ( )25 m .  C. ( )12,5 m .  D. ( )35 m .  

Câu 4. Một vật đươc thả rơi tự do từ độ cao 3,6m. Độ cao vật khi động năng băng hai lần thế năng là. 

A. 1,8m.  B. 1,2m.  C. 2,4m.  D. 0,9m.  

Câu 5. Một vật khối lượng ( )100 g  trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng dài ( )5 m  nghiêng một 

góc 030 =  so với mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát là 0,1.  Lấy ( )2g 10 m / s .=  Vận tốc của vật cuối mặt 

phẳng nghiêng là  

A. ( )7,65 m / s .  B. ( )9,56 m / s .  C. ( )7,07 m / s .  D. ( )6,4 m / s .  

Câu 6. Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ 10m/s từ mặt đất. Bỏ qua ma 

sát. Lấy g =10 m/s2. Tính độ cao của vật khi thế năng bằng động năng.  

A. 10m B. 20m C. 40m D. 60m 

Câu 7. Một quả bóng khối lượng 200g được ném từ độ cao 20 m theo phương thẳng đứng. Khi chạm đất 

quả bóng nảy lên đến độ cao 40 m. Bỏ qua mất mát năng lượng khi va chạm, vận tốc ném vật là? 

A. 15(m/s) B. 20(m/s) C. 25(m/s) D. 10(m/s). 

Câu 8. Một vật thả rơi tự do từ độ cao 20m. Lấy gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10m/s2.Vận tốc cực đại 

của vật trong quá trình rơi là? 

A. 10(m/s) B. 15(m/s) C. 20(m/s) D. 25(m/s) 

Câu 9. Một vật thả rơi tự do từ độ cao 20m. Lấy gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10m/s2.Vị trí mà ở đó 

động năng bằng thế năng là? 

A. 10(m) B. 5(m) C. 6,67(m) D. 15(m) 

Câu 10. Một vật thả rơi tự do từ độ cao 20m. Lấy gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10m/s2.Tại vị trí động 

năng bằng thế năng, vận tốc của vật là? 

A. 10(m/s) B. 10 2 (m/s) C. 5 2  (m/s) D. 15(m/s) 
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Câu 11. Một khối lượng 1500g thả không vận tốc đầu từ đỉnh dốc nghiêng cao 2m. Do ma sát nên vận tốc 

vật ở chân dốc chỉ bằng 2/3 vận tốc vật đến chân dốc khi không có ma sát. Công của lực ma sát là? 

A. 25(J) B. 40(J) C. 50(J) D. 65(J)  

Câu 12. Một quả bóng khối lượng 500g thả độ cao 6m. Quả bóng nảy lên đến 2/3 độ cao ban đầu. Năng 

lượng đã chuyển sang nhiệt làm nóng quả bóng và chỗ va chạm là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 

A. 10J B. 15J C. 20J D. 25J 

Câu 13. Viên đạn khối lượng m = l0g đang bay đến với vận tốc v = 100m/s cắm vào bao cát khối lượng M = 

490g treo trên dây dài ℓ = lm và đang đứng yên. Bao cát lên đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng 

một góc xấp xỉ bao nhiêu? 

A. 250 B. 370 C. 320 D. 420 

Câu 14. Cho một con lắc đơn gồm có sợi dây dài 320 cm đầu trên cố định đầu dưới treo một vật nặng có 

khối lượng 1000g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì truyền cho vật một vận tốc là 4 2  (m/s). Lấy g = 

10m/s2.  

Xác định vị trí cực đại mà vật có thể lên tới? 

A. l,6(m);600 B. l,6(m); 300 C. 1,2(m); 450 D. l,2(m); 600 

Câu 15. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 

m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Xác định cơ năng của vật khi vật chuyển động?  

A. 18,4(J) B. 16(J) C. 10(J) D. 4 (J) 

Câu 16. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 

m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được?. 

A. 9,2(m) B. 17,2(m) C. 15,2(m) D. 10 (m) 

Câu 17. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 

m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất? 

A. 2 10 (m/s) B. 2 15  (m/s) C. 2 46  (m/s) D. 2 5(m / s)  

Câu 18. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 

m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Tìm vị trí vật để có thế năng bằng động năng? 

A. 10 (m) B. 6(m) C. 8,2(m) D. 4,6 (m) 

Câu 19. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 

m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật khi Wd = 2Wt ? 

A. 11,075(m/s) B. 2 15 (m/s) C. 10,25(m/s) D. 2 5  (m/s) 

Câu 20. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 

m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật khi vật ở độ cao 6m? 

A. 2 10 (m/s) B. 6(m/s) C. 10(m/s) D. 8 (m/s) 

Câu 21. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 

m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Tìm vị trí để vận tốc của vật là 3m/s? 

A. 5,25(m) B. 8,75(m) C. 10(m) D. 275(m) 

Câu 22. Cho một con lắc đơn gồm có sợi dây dài 320 cm đầu trên cố định đầu dưới treo một vật nặng có 

khối lượng 1000g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì truyền cho vật một vận tốc là 4 2  (m/s). Lấy g = 

10m/s2. Xác định vận tốc của vật ở vị trí dây lệch với phương thẳng đứng là 300 và lực căng sợi dây khi đó? 

A. 2,9(m/s); 16,15(N) B. 4,9(m/s); 16,15(N) C. 4,9(111/5); 12,15(N) D. 2,9(m/s); 12,15(N) 

Câu 23. Cho một con lắc đơn gồm có sợi dây dài 320 cm đầu trên cố định đầu dưới treo một vật nặng có 

khối lượng 1000g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì truyền cho vật một vận tốc là 4 2  (m/s). Lấy g = 

10m/s2. Xác định vị trí để vật có vận tốc 2 2  (m/s). Xác định lực căng sợi dây khi đó?  

A. 450; 8,75(N) B. 51,320; 6,65(N) C. 51,320; 8,75(N) D. 450; 6,65(N) 

Câu 24. Cho một con lắc đơn gồm có sợi dây dài 320 cm đầu trên cố định đầu dưới treo một vật nặng có 

khối lượng 1000g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì truyền cho vật một vận tốc là 4 2  (m/s). Lấy g = 

10m/s2. Xác định vận tốc để vật có Wđ = 3Wt, lực căng của vật khi đó? 

A. 2 2 (m/s); 15(N) B. 2 2 (m/s); 12,25(N) C. 2 2 (m/s); 15(N) D. 2 6 (m/s); 16,25(N) 

Câu 25. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v từ mặt đất. Gia tốc là g, bỏ qua sức cản của 

không khí. Khi vật có động năng bằng thế năng thì nó ở độ cao so với mặt đất là 

A.
22v

g
. B. 

2

4

v

g
. C. 

2

2

v

g
. D. 

2v

g
. 
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Câu 26. Một con lắc đơn, vật nặng m gắn vào đầu sợi dây nhẹ dài l, đầu kia của sợi dây treo vào điểm cố 

định. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ, biểu thức tính vận tốc cực đại của vật 

nặng trong quá trình dao động là 

A. 0mgl(1 cos )−   B. 0mg(3cos 2cos )−   C. 02gl(cos cos )−   D. 
02gl(1 cos )−   

Câu 27. Một con lắc đơn, vật nặng m gắn vào đầu sợi dây nhẹ dài l, đầu kia của sợi dây treo vào điểm cố 

định. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ, biểu thức tính lực căng của dây treo khi 

con lắc đến vị trí có góc lệch α so với phương thẳng đứng là 

A. 0mgl(1 cos )−   B. 0mg(3cos 2cos )−   C. 02gl(cos cos )−   D. 
02gl(1 cos )−   

Câu 28. Một con lắc đơn, vật nặng m gắn vào đầu sợi dây nhẹ dài l, đầu kia của sợi dây treo vào điểm cố 

định. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ, bỏ qua mọi ma sát, cơ năng của vật 

nặng khi con lắc đến vị trí có góc lệch α so với phương thẳng đứng là 

A. 0mgl(1 cos )−   B. 0mg(3cos 2cos )−   C. 02gl(cos cos )−   D. 
02gl(1 cos )−   

Câu 29. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Khi động năng bằng 1/2 lần thế năng thì vật ở 

độ cao nào so với mặt đất 

A. h/2  B. 2h/3  C. h/3. D. 3h/4. 
Câu 30. Hòn đá được ném thẳng đứng lên với vận tốc v0=20m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng bằng 

1/4 động năng khi vật có độ cao. Lấy g= 10m/s2 

A.16m. B. 5m. C. 4m. D. 20m. 

Câu 31. Vật nặng m được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu bằng 6m/s. Lấy g = 10m/s2. Khi 

động năng bằng thế năng, vật ở độ cao nào so với điểm ném 

A. 1m  B. 0,9m  C. 0,8m. D. 0,5m. 

Câu 32. Một vật khối lượng 400g được thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. Sau khi 

rơi được 12m, động năng của vật bằng 

A. 16J  B. 24J  C. 32J.  D. 48J 

Câu 33. Từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

không khí, lấy g = 10m/s2, Ở độ cao nào thế năng bằng 1/3 động năng?  

A. 10,5m B. 5,2 m C. 1,125m D. 2,5 m 

Câu 34. Một hòn bi khối lượng 20g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất. 

Lấy g = 9,8m/s2. Độ cao cực đại mà hòn bi lên được là 

A. 2,42m  B. 3,36m  C. 2,88m. D. 3,2m 

Câu 35. Vật nặng m được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu bằng 6m/s. Lấy g = 10m/s2. Khi lên 

đến độ cao bằng 2/3 độ cao cực đại đối với điểm ném thì có vận tốc 

A. 2m/s  B. 2,5m/s  C. 3m/s. D. 3,5m/s 

Câu 36. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 450 rồi thả tự 

do. Cho g = 9,8m/s2. Tính vận tốc con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng. 

A. 3,14m/s. B. 1,58m/s.  C. 2,76m/s.  D. 2,4m/s. 

Câu 37. Một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Kéo cho nó hợp với phương thẳng đứng góc 45o rồi thả nhẹ. Tính 

độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300. Lấy g = 10 m/s2  

A. 17,32 m/s  B. 2,42 m/s C. 3,17 m/s  D. 1,78 m/s  

Câu 38. Một vật khối lượng 200g được thả rơi tự do từ vị trí có thế năng bằng 40J, bỏ qua mọi ma sát, lấy
210m/sg = . Độ cao của vật khi thế năng bằng ba lần động năng bằng 

A. 5 m. B. 10 m. C. 15 m.  D. 20 m. 

Câu 39. Một tàu lượn bằng đồ chơi chuyển động không ma sát trên đường ray như hình vẽ. Khối lượng tàu 

50g, bán kính đường tròn R = 20cm. Độ cao h tối thiểu khi thả tàu để nó đi hết đường tròn là? 

A

B

h

O

 
A. 80cm B. 50cm C. 40cm D. 20cm 

Câu 40. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 

m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Nếu có lực cản 5N tác dụng thì độ cao cực đại mà vật lên 

được là bao nhiêu?  

A. 4,56(m) B. 2,56(m) C. 8,56(m) D. 9,2l(m) 
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ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1A 2C 3C 4A 5D 

6A 7B 8C 9A 10B 

11C 12A 13B 14A 15A 

16B 17C 18D 19A 20D 

21B 22B 23C 24D 25B 

26D 27B 28A 29B 30C 

31B 32D 33C 34A 35D 

36D 37D 38C 39B 40C 

Câu 1. Chọn A 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có s tW W=  do đó ta có 
2 2 0
0

v1
mv mv v 4 2m / s.

2 2
=  = =  

Câu 2. Chọn C 

+) Đặt A là vị trí ném vật, B  là vị trí mà vật đạt độ cao cực đại. 

+) Chọn mốc thế năng tại vị trí ném (tại A ). 

+) Ta có: ( ) ( )
2

A B A Bd A t B

1
W W W W mv mgh

2
=  =  = ( )

2 2

A
B

v 6
h 1,8 m .

2g 2.10
 = = =   

Câu 3. Chọn C 

Chọn trục tọa độ Ox  thẳng đứng, gốc thế năng O  tại vị trí ném vật, chiều dương hướng lên. 

+) Cơ năng của vật:  

( )2 2

d t 0 0

1 1
W W W mv mgh m v gh 250.m. 1

2 2

 
= + = + = + = 

 
 

+) Gọi 1h  là độ cao mà tại đó vật có d tW W= : 

( )t 1 1W = 2W W 2mgh 20m.h . 2 = =  

Từ (1) và (2) suy ra: ( )1 120m.h 250.m h 12,5 m .=  =   

Câu 4. Chọn A 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng s tW W=  ta có 0
0

h
mgh 2mgh h 1,8m.

2
=  = =  

Câu 5. Chọn D 

+) Đặt A,B  lần lượt là 2 vị trí tại đỉnh và cuối mặt phẳng nghiêng.  

+) Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng. 

+) Độ cao tại đỉnh mặt phẳng nghiêng là ( )0

Ah s.sin 5.sin 30 2,5 m .=  = =   

+) Áp dụng định lý cơ năng: 

( ) ( ) msB A
W W A− =  

( ) ( ) msd B t A
W W A − =  

( ) ( )msd B t A
W A + W =  ( )*  

Với ( )

( )

0

ms ms

At A

2

Bd B

A F .s.cos180 .N.s .P.cos .s .m.g.s.cos

W mgh

1
W mv

2


 = = − = −  = − 


=

 =


. 

Suy ra ( ) 2

B A

1
* mv mgh .m.g.s.cos

2
 = −   

( ) ( )B A

3
v 2g h .s.cos 2.10 2,5 0,1.5. 6,4 m / s

2

 
 = −  = −   

 
.  

Câu 6. Chọn A 

+ Định luật bảo toàn cơ năng: 
2 2

2

t d t

1 v 10
W W W 2W mv 2mgh h 2,5m

2 4g 4.10
= + =  =  = = =  

Câu 7. Chọn B 
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+ Ta có: /h 2h=  

+ Bảo toàn cơ năng: 2 2

0 0 0

1 1
mgh mv mgh ' mv mgh v 2gh

2 2
+ =  =  =  

( )v 2.10.20 20 m / s = =  

Câu 8. Chọn C 

+ ( )21
mgh mv v 2gh v 2.10.20 20 m / s

2
=  =  = =  

Câu 9. Chọn A 

+ ( )/

d t t

h
mgh W W 2W 2.mgh h h 10 m

2
= + = =  =  =  

Câu 10. Chọn B 

+ ( )21
mgh 2Wld 1. mv v gh;v 10.20 10 2 m / s

2
= =  = = =  

Câu 11. Chọn C 

+ Khi không có ma sát: d tW W mgh= =  

+ Có ma sát: 
/

d d

4
W W

9
=  (do 

/ 2
v v

3
= ) 

+ Độ giảm động năng: ( )/

d d d d

5 5 5
W W W W mgh .1,5.10.6 50 J

9 9 9
 = − = = = =  

Câu 12. Chọn A 

+ Độ giảm cơ năng: ( )/ 1
W mgh mgh mgh 10 J

3
 = − = =  

Câu 13. Chọn B 

+ ( ) ( ) ( ) ( )2

A B B

1
W M m V ;W M m gh M m g 1 cos

2
= + = + = + −  với 

m
V v 2m / s

m M
= =

+
 

+ Theo định luật bảo toàn cơ năng:  

( )
2 2

2 0

A B

1 V 2
W W V g 1 cos cos 1 1 0,8 37

2 2g 2.10.1
=  = −    = − = − =     

Câu 14. Chọn A 

A

H

O

0

M

Az

 
+ Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng 

( )
( )

2

2
2 H

H A H A A

4 2v1
W W mv mgh h 1,6 m

2 2g 2.10
=  =  = = =  

Mà 
0

A 0 0 0 0

1
z cos 1,6 3,2 3,2.cos cos 60

2
= −   = −    =  =  

Vậy vật có độ caoz = l,6(m)so với vị trí cân bằng và dây hợp với phương thẳng đứng một góc 600 

Câu 15. Chọn A 

+ Chọn mốc thế năng tại mặt đất 

+ Cơ năng của vật tại vị trí ném. Gọi A là vị trí ném: ( ) ( )A Av 8 m / s ;h 8 m= =  

( )2 2

A A A

1 1
W mv mgh .0,2.8 0,2.10.6 18,4 J

2 2
= + = + =  
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Câu 16. Chọn B 

+ B là độ cao cực đại: vB = 0 (m/s) 

+ Theo định luật bảo toàn cơ năng: 

( ) ( )A B B B

18,4
W W 18,4 mgh h 9,2 m h 9,2 8 17,2 m

0,2.10
=  =  = =  = + =  

Câu 17. Chọn C 

+ Gọi C là mặt đất hC = 0 (m) 

+ ( )2

A C C C

1 18,4.2 18,4.2
W W 18,4 mv v 2 46 m / s

2 m 0,2
=  =  = = =  

Câu 18. Chọn D 

+ Gọi D là vị trí để vật có động năng bằng thế năng 

A D A d t t DW W W W W 2W 18,4 2mgh=  = + =  =  

( )D

18,4 18,4
h 4,6 m

2mg 2.0,2.10
 = = =  

Câu 19. Chọn A 

+ Gọi E là vị trí để Wđ = 2Wt 

+ Theo định luật bảo toàn năng lượng:  

2

A E A d t d E

3 3 1
W W W W W W 18,4 . mv

2 2 2
=  = + =  =  

( )E

18,4.4 73,6
v 11,075 m / s

3.m 3.0,2
 = = =  

Câu 20. Chọn D 

+ Gọi F là vị trí của vật khi vật ở độ cao 6m 

Theo định luật bảo toàn năng lượng: 
2

A F A d t F F

1
W W W W W mv mgh

2
=  = + = +  

( )2

F F

1
18,4 .0,2.v 0,2.10.6 v 8 m / s

2
 = +  =  

Câu 21. Chọn B 

+ Gọi G là vị trí để vận tốc của vật là 3m/s 

+ Theo định luật bảo toàn năng lượng 
2

A G A d t G G

1
W W W W W mv mgh

2
=  = + = +  

( )2

G G

1
18,4 .0,2.3 0,2.10.h h 8,75 m

2
 = +  =  

Câu 22. Chọn B 

A

H

O

0

M

Az
Bz



NB

 
+ Theo điều kiện cân bằng năng lượng WA = WB 

( )2 0 2

A B B B

B

1 1
mgh mgh mv 10.1,6 10.3,2 1 cos30 v

2 2

v 4,9m / s

= +  = − +

 =

 

+ Xét tại B theo định luật II Newton: P T ma+ =  

+ Chiếu theo phương của dây: 
2

Bv
Pcos T m−  + =  
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( )
2

0 4,9
1.10.cos30 T 1. T 16,15 N

3,2
− + =  =  

Câu 23. Chọn C 

+ Gọi C là vị trí để vật có vận tốc ( )2 2 m / s  

+ Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
2 2

A C A C B B A C C

1 1
W W mgh mv m h gh v gh

2 2
=  = +  = +  

( ) ( )
2

C C

1
10.1,6 . 2 2 10h h 1,2 m

2
 = +  =  

+ Mà ( ) 0

C C C C

5
h 1 cos cos 51,32

8
= −    =  =  

+ Xét tại C theo định luật II Newton: P T ma+ =  

+ Chiếu theo phương của dây: 

( )
( )

2

2

C
C C C

2 2v 5
P cos T m 1.10. T 1. T 8,75 N

8 3,2
−  + =  − + =  =  

Câu 24. Chọn D 

+ Để D là vị trí Wđ = 3Wt. 

+ Theo định luật bảo toàn cơ năng: 

2

A D A dD tD A dD A D

4 4 1
W W mgh W W mgh W gh . v

3 3 2
=  = +  =  =  

( )2

D D

4
10.1,6 .v v 2 6 m / s

6
 =  =  

Mà ( ) ( )0

D D D D

7
v 2g cos cos60 2 6 2.10.3,2 cos 0,5 cos

8
=  −  =  −   =  

+ Xét tại D theo định luật II Newton: P T ma+ =  

+ Chiếu theo phương của dây: 

( )
( )

2

2

D
D D D

2 6v 7
P cos T m 1.10. T 1. T 16,25 N

8 3,2
−  + =  − + =  =  

Câu 25. Chọn B 

Câu 26. Chọn D 

Câu 27. Chọn B 

Câu 28. Chọn A 

Câu 29. Chọn B 

Câu 30. Chọn C 

d t tW=W W 5W+ =  

2 2
2 0
0

v1 1 1 20
mv 5.mgh h 4m

2 10 g 10 10
= = = = =  

Câu 31. Chọn B 

d t tW=W W 2W+ =  

2 2
2 0
0

v1 1 1 6
mv 2.mgh h 0,9m

2 4 g 4 10
= = = = =  

Câu 32. Chọn D 

d t d t maxW=W W W W W mg(h h) 0,4.10(20 8) 48J+ = = − = − = − =  

Câu 33. Chọn C 

d t tW=W W 3W+ =  

2 2
2 0
0

v1 1 1 10
mv 4.mgh h 1,125m

2 8 g 8 10
= = = = =  

Câu 34. Chọn A 
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d tW=W W+  

2

max max

1
mgh mv mgh h 2,42m

2
= + = =  

Câu 35. Chọn D 

Độ cao cực đại là: 2

max 0 max

1
mgh mv h 1,8m

2
= = =  

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: 

2 2 2 2

0 0 max

1 1 1 1 2
mv mv mgh mv mv mg h v 2 3 3,5m / s

2 2 2 2 3
= +  = + = =   

Câu 36. Chọn D 

0

max 02 (1 cos ) 2.9,8.1.(1 cos45 ) 2,4 /v gl m s= − = −   

Câu 37. Chọn D 

0 0

02 (cos cos ) 2.10.1(cos30 cos45 ) 1,78 / sv gl m = − = −   

Câu 38. Chọn C 

t max d tW =W=W W+
t

4 4
40 W mgh h 15m

3 3
 = = = =  

Câu 39. Chọn B 

+ Vận tốc tại điếm cao nhất O. ( )2 21
mgh mg.2R mv v 2 h 2R g

2
= +  = −  

+ Tại điểm O theo định luật 2 Niutơn ta có: 
2 2

ht

v mv
P N ma m N P

R R
+ = =  = −  

+ Để tàu không rời khỏi đường ray thì ( ) min

5R
N 0 : h 50 cm h 50cm

2
  =  =  

Câu 40. Chọn C 

+ Gọi H là vị trí mà vật có thể lên được khi vật chịu một lực cản F = 5N.  

+ Theo định lý động năng: ( )
2 2

2 A
dH dA A

mv1 0,2.8
A W W F.s 0 mv s 2,56 m

2 F 5
= −  − = −  = = =  

Vậy độ cao của vị trí H so với mặt đất là 6 + 2,56 = 8,56m. 
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